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1. CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG
· Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình; 
· Nghị định của Chính phủ số 209/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2005 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
· TCXDVN 269:02-Tiêu chuẩn cọc. Biện pháp thử cọc bằng tải nén dọc trục.

· ASTM D 1143:94- Standard Test method for Piles under Static axial compressive load
· TCXD 205 : 1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

· TCXDVN 286 : 2003 -  Đóng và ép cọc. Tiêu chuần thi công & nghiệm thu

· Chức năng, nhiệm vụ, năng lực và hệ thống quản lý chất lượng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam;
2. NỘI DUNG THỬ NGHIỆM
2.1 Mục đích thí nghiệm

· Phương pháp thí nghiệm thử tải tĩnh được sử dụng để đánh giá khả năng chịu tải dọc trục của cọc việc thử nghiệm được thực hiện sau khi hạ cọc đến cao độ thiết kế là 7 ngày.
2.2 Tiêu chuẩn thí nghiệm

· TCXDVN 269 – 2002 Tiêu chuẩn cọc – Biện pháp thử cọc bằng tải nén dọc trục.
· ASTM D 1143 – 94 Standard Test method for Piles under Static axial compressive load
2.3 Thiết bị thí nghiệm 
· Thiết bị thử cọc: kích thủy lực 200T hoặc 500 T, có sai số < 5%
· 04 Đồng hồ đo chuyển vị 0,01 mm
· Máy thuỷ bình 
· Hệ khung và dàn chất tải bằng thép hình

· Tấm chống lún
· Khung thép định vị đồng hồ đo chuyển vị
· Đối trọng bằng các khối bê tông xi măng
2.4 Nội dung thí nghiệm

2.4.1 Công tác chuẩn bị:
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Sơ đồ thử tải tĩnh


· Ghi nhận các thông tin về tên công trình, hạng mục, ký hiệu cọc. Thu thập các báo cáo nhật ký cọc.
· Làm sạch, vệ sinh xung quanh cọc kiểm tra để đảm bảo khỏang công tác khi thử nghiệm, lấp cát đến cao trình yêu cầu, 
· Lắp đặt giá dỡ khung định vị hệ dàn thử tải;

· Làm phẳng đầu cọc bằng máy mài hoặc phủ đầu cọc bằng một lớp mỏng Sika grout, đặt tấm ép bằng thép lên giữa tâm cọc sao cho tấm ép vuông góc với trục cọc.
· Tiến hành đo, ghi nhận các thông số kích thước của cọc;

· Đặt kích lên trên mặt tấm ép, lắp đặt các đồng hồ so đối xứng vá cách đều nhau;
· Gia tải lên cọc khỏang 5% lực thiết kế, duy trì lực này trong 10 phút và sau đó xả tải về 0, chờ trong thời gian tối thiểu 10 phút.
2.4.2 Công tác thí nghiệm
Kiểm tra lại dụng cụ đo, hệ dàn chất tải để có sự điều chỉnh thích hợp. Ghi nhận giá trị trên đồng hồ đo chuyển vị.Tiến hành thử nghiệm theo các giai đọan sau:
a) Giai đọan 1: Thử tải tại 100 % tải trọng thiết kế
· Sử dụng kích thủy lực tiến hành tăng tải đều lên trên cọc duy trì tải này theo từng cấp lực là 25%, 50%, 75%  tải trọng thiết kế. Tại mỗi cấp tải tiến hành ghi nhận biến dạng trên đồng hồ tại 5 giây; 10, 20, 30, 45 và 60 phút. Cấp tải mới chỉ được tăng khi cọc đạt ổn định quy ước (0,25mm/h) nhưng không quá 2 h. 

· Tại cấp tải 100% tải trọng thiết kế, ghi nhận biến dạng tại 5 giây; 10, 20, 30, 45 và 60 phút và tiếp tục ghi nhận giá trị trên đồng hồ đo chuyển vị tại 2, 3, 4, 5, 6 giờ
· Sau khi duy trì tải trọng ở 100% trong thời gian 6 giờ, tiến hành xả tải theo các cấp lực giảm dần là 50% tại cấp tải này, ghi nhận biến dạng trên đồ hồ so tại 0, 10, 20 và 30 phút; 

· Khi xả hết tải về 0. Ghi nhận biến dạng trên đồng hồ so tại 0, 10, 20, 30, 45 và 60 phút.
b) Giai đọan 2: Thử tải tại 200 % tải trọng thiết kế

· Tiến hành tương tự như ở giai đọan 1, sử dụng kích thủy lực tiến hành tăng tải đều lên trên cọc là 25%, 50%, 75%, 100% tải trọng thiết kế. Tại mỗi cấp tải tiến hành ghi nhận biến dạng trên đồng hồ so tại 5 giây; 10, 20 và 30 phút 

· Tiếp tục tăng tải theo các cấp 125%, 150%, 175% tải trọng thiết kế, ghi nhận biến dạng tại 5 giây; 10, 20, 30, 45 và 60 phút. Tại cấp tải 200% tải trọng thiết kế ghi nhận biến dạng tại 5 giây; 10, 20, 30, 45 và 60 phút và tiếp tục ghi nhận giá trị trên đồng hồ so sau mỗi giờ trong thời gian 24 giờ hoặc độ lún đầu cọc đạt ổn định quy ước, lấy thời gian nào lâu hơn.
· Ghi chú:Cấp tải mới chỉ được tăng khi cọc đạt ổn định quy ước (0,25mm/h) nhưng không quá 2 h. 

· Sau khi duy trì tải trọng ở 200% trong thời gian 24 giờ, tiến hành xả tải theo các cấp lực giảm dần là 150%, 100%, 50%, tại mỗi cấp xả tải ghi nhận biến dạng trên đồ hồ so tại tại 5 giây; 10, 20 và 30 phút .

· Khi xả hết tải về 0. Ghi nhận biến dạng trên đồ hồ so tại tại 5 giây; 10, 20, 30, 60 phút và tiếp tục ghi nhận biến dạng tại 2, 3, 4, 5, 6 giờ.
· Lưu giữ số liệu đo tại hiện trường.
2.4.3 Cọc dừng thí nghiệm  khi:
· Đạt mục tiêu thí nghiệm theo đề cương (PTN=200% PTK và tổng chuyển vị đầu cọc nhỏ hơn 10% chiều rộng tiết diện cọc)
· Cọc bị phá hoại (vật liệu cọc bị phá hoại hoặc tổng chuyển vị đầu cọc lớn hơn 10% chiều rộng tiết diện cọc)

· Các thiết bị đo hoạt động không chính xác
· Hệ phản lực không ổn định
3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA  

· Kết quả  kiểm tra bao gồm các thông tin về cọc, kết quả thí nghiệm, đánh giá chất lượng căn cứ trên yêu cầu kỹ thuật của công trình và các tiêu chuẩn liên quan cụ thể:
+ Kết quả ghi nhận số liệu

+ Biểu đồ tương quan giữa Tải trọng & chuyển vị tại đầu cọc 
+ Biểu đồ tương quan giữa chuyển vị tại đầu cọc & Thời gian thử nghiệm
+ Biểu đồ tương quan giữa Tải trọng -  Thời gian thử nghiệm & Chuyển vị tại đầu cọc
+ Biểu đồ tương quan giữa Tải trọng & Thời gian thử nghiệm
· Cọc thử được đánh giá đạt yêu cầu khi tải trọng thử bằng 200% tải trọng thiết kế và tổng chuyển vị đầu cọc nhỏ hơn 10% chiều rộng cọc.
4. Tiến độ và thời gian thử nghiệm

4.1 Thử nghiệm tại hiện trường

· Công tác chuẩn bị, 01 ngày/cọc
· Công tác thử nghiệm, không quá 60 h/cọc
4.2 Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả thử nghiệm
Sau 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thử nghiệm tại hiện trường
4.3 Báo cáo kết quả kiểm tra
Báo cáo kết quả kiểm tra gồm 03 bản chính được giao cho khách hàng
Báo cáo kết quả  kiểm tra gồm 03 bản chính được giao cho khách hàng trực tiếp tại văn phòng của SCIC: L11-L12, phường 3, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
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